
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU -HỌC KÌ I 

Thứ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6

N.Hương Lộc H.Trang L.Anh Ngân N.Anh Thảo Bích T.Hương Huệ Tú Anh Vân Đ.Thủy Tr.Trang Đ.Hoa T.Linh M.Hương L.Hương T.Hoa Đ.Hiền Dung Th.Thủy

1 Văn*/Vân Toán*/Lộc Văn*/H.Trang Toán*/T.Anh Tiếng Hàn Toán*/Trang Toán*/Thảo Anh*/Bích Anh*/L.Hương GDĐP/Huệ Văn*/T.Hoa GDCD/L.Anh Sử*/Nga Anh*/Tr.Trang Văn*/Đ.Hoa Toán*/T.Linh KHTN/N.AnhKHTN.N./Hương Tiếng Hàn GDCD/Đ.Hiền KHTN/Công GDĐP/T.Thủy

2 Văn*/Vân Toán*/Lộc Văn*/H.Trang Toán*/T.Anh C..Nghệ/Tuấn Toán*/Trang Toán*/Thảo Tiếng Hàn Anh*/L.HươngGDTC/Hùng Văn*/T.Hoa KHTN/Ngân Địa/Huyền Toán*/Chung Văn*/Đ.Hoa Toán*/T.Linh KHTN/N.AnhKHTN.N./HươngGDCD/L.Anh Tiếng Hàn KHTN/Công KNS/T.Thủy

3 Toán*/Trang Văn*/T.Hoa Toán*/Thảo Văn*/L.Anh Toán*/T.Anh C..Nghệ/Tuấn Tiếng Hàn Văn*/Huệ Văn*/T.HươngKHTN/N.Anh Sử/Nga KNS/Vân KHTN/Hồng Địa/Huyền Sử/Trinh GDĐP/T.Linh Tiếng Hàn Anh*/L.Hương Tin/Chung Anh*/Đ.Hiền ĐọcTV* ĐọcTV*

4 Toán*/Trang Văn*/T.Hoa Toán*/Thảo Văn*/L.Anh Toán*/T.Anh Tiếng Hàn ĐL-LS Văn*/Huệ Văn*/T.HươngKHTN/N.Anh GDTC/Hùng Anh*./Phương KHTN/Hồng Toán*/Chung Địa/Huyền Sử/Trinh KNS/M.Hương Tiếng Hàn KHTN/Ngân HĐTN/Đ.Hiền

5
1 KHTN* LS-ĐL* KNS/H.Trang GDĐP/L.AnhAnh*/T.TrangVăn*/Đ.HươngVăn*/Đ.Thủy Toán*/Lộc Toán*/Mai TA/NN Tin/Hoàng Văn*/Vân GDTC/Lưu Văn*/Trinh Toán*/Tuấn HĐTN/T.Linh Tiếng Hàn

HĐTN 
/L.Hương

TA/NN Toán*/Nhi GD/M.HươngAnh*./Phương

2 LS-ĐL* KHTN* Văn*/H.Trang KHTN* Anh*/T.TrangVăn*/Đ.HươngVăn*/Đ.Thủy Toán*/Lộc Tiếng Hàn GDCD/L.Anh TA/NN Văn*/Vân Tin/Hoàng Văn*/Trinh HĐTN/Đ.HoaAnh*/L.HươngHĐTN/M.Hương TA/NN
GDTC/ 
B.Hùng

Toán*/Nhi Anh*./Phương
GDTC*   

/Lưu

3 Anh*/L.HươngC.Nghệ/Hoàng LS-ĐL* KNS/L.Anh Văn*/M.Hương Anh*/Bích Tin/T.Linh Toán*/T.Anh GDTC/Lưu TA/NN
GDCD/ 
T.Trang

TA/NN
GDTC/ 
B.Hùng

ĐọcTV* Văn*/Trinh Tiếng Hàn

4 Anh*/L.Hương GDĐP/Lộc KHTN* LS-ĐL* Văn*/M.Hương Anh*/Bích Họa/Dung Toán*/T.Anh TA/NN KNS/Đ.Thủy Sử/Trinh GDCD/L.Anh
GDTC*/ 
B.Hùng

Tiếng Hàn GDTC/Lưu

5
1 Toán*/TrangAnh*/Tr.TrangGDĐP/H.TrangC.Nghệ/Hoàng ĐL-LS* Họa/Dung Anh*/Đ.Hiền Tiếng Hàn KHTN* Toán*/Nhi GDCD/L.Anh Toán*/Hạnh HĐTN/Đ.Thủy TA/NN Toán*/Tuấn Sử*/Trinh

GDĐP/ 
M.Hương

Văn*/T.HươngGDĐP/T.Hoa
GDTC/ 
B.Hùng

TA/NN GDTC/Lưu

2 Toán*/Trang KNS/Lộc C.Nghệ/Hoàng Văn*/L.Anh KHTN* Tiếng Hàn KHTN* Anh*/Bích ĐL-LS* Toán*/Nhi Họa/Dung Toán*/Hạnh Văn*/Đ.Thủy Sử*/Trinh TA/NN KNS/T.Linh GDTC/HÙng Văn*/T.Hương KNS/T.Hoa GDĐP/Hiền GDTC/Lưu TA/NN

3 C.Nghệ/HoàngAnh*/Tr.TrangVăn*/H.Trang Văn*/L.Anh KNS/Ngân ĐL-LS* Tiếng Hàn KHTN* KNS/T.Hương Đọc TV* Đọc TV* HĐTN/Vân Văn*/Đ.Thủy Đọc TV* Sử*/Trinh TA/NN Toán*/Lộc Toán*/Hạnh
GDTC*/ 
B.Hùng

TA/NN Toán*/Tuấn GDTC/Lưu

4 Tiếng Hàn GDĐP/Vân Sử/Nga KNS/Đ.Hoa
GDCD/ 
T.Trang

Toán*/Lộc Toán*/Hạnh Họa/Dung KNS/Hiền Toán*/Tuấn GDCD/L.Anh

5
1 Toán*/T.Anh Toán*/Trang Toán*/Thảo KNS/Bích Tiếng Hàn Văn*/Huệ KHTN.N./Hương Sử*/Nga GDTC/Lưu KHTN/Công KHTN/Hồng

KHTN/ 
T.Thủy

Văn*/M.Hương
GDĐP/ 

L.Hương
Văn*/T.Hoa

GDTC*/ 
B.Hùng

KNS/Dung Văn*/Huyền

2 Toán*/T.Anh Toán*/Trang Toán*/Thảo ĐL-LS* Toán*/Mai Văn*/Huệ Anh*/Tr.Trang Tin/Hoàng Anh*./Phương KHTN/Công KHTN/Hồng
KHTN/ 
T.Thủy

Văn*/M.Hương
GDCD/   

L.Hương
Văn*/T.Hoa Văn*/Trinh Tiếng Hàn Văn*/Huyền

3 Sử*/Nga KHTN.N./Hương Đọc TV* Đọc TV* KNS/Tr.Trang Tin/Hoàng
GDTC*/ 
B.Hùng

Tiếng Hàn Anh*/T.Anh Đọc TV*
GDTC*/ 

Lưu
Toán*/Chung

4 HĐTN/Huệ KNS/T.Anh Tin/Hoàng Địa/Huyền Anh*/T.Anh KNS/L.Hương Tiếng Hàn HĐTN/Dung Toán*/Chung

5
1 GDĐP/N.Hương Toán*/Lộc Toán*/Thảo Anh*/Đ.HiềnVăn*/M.HươngVăn*/Đ.HươngVăn*/Đ.Thủy Văn*/Huệ Toán*/Mai Địa/Đ.Hoa GDĐP/T.Anh Sử/Nga Toán*/HoàngHĐTN/Tr.TrangAnh*/T.Anh Văn*/Huyền Tin/T.Linh Họa/Dung KHTN/Ngân KHTN/Hồng Văn*/H.TrangKHTN/T.Thủy

2 KNS/N.Hương Toán*/Lộc Toán*/Thảo Anh*/Đ.HiềnVăn*/M.HươngVăn*/Đ.HươngVăn*/Đ.Thủy Văn*/Huệ Toán*/Mai Sử/Nga HĐTN/T.Anh KHTN/Ngân Toán*/HoàngGDĐP/Tr.TrangGDĐP/Đ.Hoa Văn*/Huyền Họa/Dung Tin/T.Linh HĐTN/T.Hoa KHTN/Hồng Văn*/H.TrangHĐTN/T.Thủy

3 Văn*/Vân Văn*/T.Hoa Anh*/T.Anh Toán*/T.Anh Họa/Dung KHTN* KNS/Thảo Toán*/Lộc Văn*/T.HươngAnh*/Đ.Hiền Địa/Đ.Hoa Đọc TV* ĐọcTV* Đọc TV* Đọc TV* Toán*/Mai

4 Văn*/Vân Văn*/T.Hoa Anh*/T.Anh Toán*/T.Anh KNS/N.Anh Anh*/Đ.Hiền Toán*/Lộc Văn*/T.Hương KNS/Huệ Sử*/Nga Toán*/Mai

5
1 Văn*/ N2 Văn*/ N2 Văn*/ N2 Văn*/ N2 Toán*/ N2 Toán*/ N2 Toán*/ N2 Toán*/ N2 Toán*/ N2

2 Văn*/ N2 Văn*/ N2 Văn*/ N2 Văn*/ N2 Toán*/ N2 Toán*/ N2 Toán*/ N2 Toán*/ N2 Toán*/ N2

3 Toán */ N2 Toán */ N2 Toán */ N2 Toán */ N2 Văn*/ N2 Văn*/ N2 Văn*/ N2 Văn*/ N2 Văn*/ N2

4 Toán*/  N2 Toán*/  N2 Toán*/  N2 Toán*/  N2 Văn*/ N2 Văn*/ N2 Văn*/ N2 Văn*/ N2 Văn*/ N2

5
Tiết 1: Từ 14h00 đến 14h45

Tiết 2: Từ 14h50 đến 15h35
Tiết 3: Từ 15h45 đến 16h30

Tiết 4: Từ 16h35 đến 17h20

  +Khối 8: Môn Lịch sử  - ĐL (4 tuầu đầu: ĐL-> 4 tuần sau: LS)

                   Môn KHTN: Hóa (2) -->Lý (1)--> Sinh (1)

 *Chú ý => - Các tiết (*) Khối 6,7: Bổ trợ, Khối 8,9: Học thêm 

Số 02  - Năm học 2024-2025 (Thực hiện từ 30/9/2024)

Người lập

Nguyễn Quang Thính Đỗ Thị Thu Hương

Người duyệt

SÁU

                    Môn KHTN: Lý (2) --> Hóa (1) --> Sinh (1)

(Đã kí) (Đã kí)
                    - Thứ tự các tiết học thêm môn tích hợp: 
  +Khối 9:  Môn Lịch sử  - ĐL (4 tuầu đầu: LS-> 4 tuần sau: ĐL)

PHÒNG GD-ĐT LONG BIÊN
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